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      ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          SỞ TƯ PHÁP

       

QUY ĐỊNH 
Về chấm điểm và bình xét thi đua đối với 

công tác Tư pháp quận, huyện


 (Ban hành kèm theo Quyết định số 181 /QĐ-STP-VP ngày08 tháng 4 năm 2008
của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh)

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh quy định về chấm điểm và bình xét thi đua hàng năm đối với Phòng Tư pháp các quận, huyện như sau:

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG
I. Mục tiêu thi đua, khen thưởng

Công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên, khích lệ và tôn vinh các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành tích xuất sắc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của ngành Tư pháp.

II. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng
1. Nguyên tắc thi đua 


- Tự nguyện, tự giác, công khai.


- Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả phong trào thi đua; tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; trường hợp không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

2. Nguyên tắc khen thưởng
Việc khen thưởng phải bảo đảm chính xác, công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của các tập thể và cá nhân.

III. Quy định về chấm điểm thi đua
1. Phòng Tư pháp các quận huyện đánh giá, xếp hạng và chấm điểm thi đua theo 07 lĩnh vực công tác. Mỗi lĩnh vực công tác có quy định mức điểm cụ thể phù hợp với hướng dẫn của Bộ Tư pháp và UBND thành phố.

2. Căn cứ vào Quy định này, khi kết thúc năm thi đua, các Phòng Tư pháp báo cáo tổng kết công tác năm, tự chấm điểm thi đua đối với đơn vị mình. Sở Tư pháp sẽ tổ chức kiểm tra chéo đối với một số đơn vị trong các Cụm thi đua.
3. Việc chọn đơn vị dẫn đầu để đề nghị UBND thành phố tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc dựa trên cơ sở kết quả tự chấm điểm thi đua của các đơn vị và kết quả của Đoàn kiểm tra thi đua được Hội đồng thi đua công nhận. Đồng thời, HĐTĐ sẽ xem xét toàn diện các mặt công tác của bốn đơn vị có số điểm cao nhất trong bốn Cụm thi đua nhằm đảm bảo khen thưởng chính xác và có tác dụng động viên phong trào thi đua chung trong toàn Ngành.


4. Trước khi kiểm tra chéo, các phòng chuyên môn của Sở (Văn bản, Kiểm tra văn bản, Bổ trợ tư pháp, Tuyên truyền, Hộ tịch, Thanh tra, Tổ chức, Văn phòng và Trung tâm trợ giúp pháp lý) phải có đánh giá tổng hợp, công bố kết quả theo dõi thực hiện các tiêu chuẩn thi đua của các Phòng Tư pháp quận, huyện và có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi kiểm tra.
IV. Cơ cấu thang điểm:
1. Việc đánh giá xếp loại thi đua dựa trên 07 lĩnh vực công tác sau đây, có tổng số điểm là 100 điểm. Cụ thể:

1.1. Công tác văn bản và tư vấn pháp luật:
  

                       15 điểm

1.2. Công tác kiểm tra văn bản: 



                       10 điểm

1.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: 

                                  15 điểm

1.4. Công tác trợ giúp pháp lý




                       10 điểm

1.5. Công tác hộ tịch: 





                       20 điểm

1.6. Công tác chứng thực và quản lý hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật: 20 điểm

1.7. Công tác xây dựng ngành, tổng hợp, báo cáo: 

                       10 điểm

2. Căn cứ theo thang điểm, các quận, huyện tự chấm điểm và phân loại A, B, C, D hàng năm.


2.1. Xuất sắc

Loại A1: từ 95-100 điểm.


Loại A2: từ 91-94 điểm.


Loại A3: 90 điểm.


2.2. Tiên tiến

Loại B1: từ 85-89 điểm.


Loại B2: từ 81-84 điểm.


Loại B3: 80 điểm.


2.3. Trung bình

Loại C1: từ 75-79 điểm.


Loại C2: từ 71-74 điểm.


Loại C3: 70 điểm.


2.4. Kém


Loại D: từ 50-69 điểm.

V. Chia cụm thi đua: 


24 phòng Tư pháp quận, huyện được chia thành 04 Cụm thi đua như sau (theo Công văn số 8428/UBND-VX ngày 13/11/2006 của UBND thành phố):


Cụm I: Gồm các quận: 1; 3; 5; 10; 11; Tân Bình.


Cụm II: Gồm  các quận: 4; 6; 8; Bình Thạnh; Gò Vấp; Phú Nhuận, Tân Phú.


Cụm III: Gồm các quận: 2; 7; 9; 12; Thủ Đức, Bình Tân.


Cụm IV: Gồm các huyện: Bình Chánh; Cần Giờ; Củ Chi; Hóc Môn; Nhà Bè.

Phần II

CƠ CẤU THANG ĐIỂM
Mục 1

CÔNG TÁC VĂN BẢN VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
1. Điểm chuẩn: 15 điểm.
1.1. Đảm bảo về mặt pháp lý các văn bản quy phạm pháp luật được UBND quận, huyện phân công soạn thảo, góp ý, thẩm định (đảm bảo về mặt nội dung văn bản, hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành):





                06 điểm

Các văn bản do Phòng Tư pháp trực tiếp soạn thảo và văn bản thẩm định phải gửi về Sở Tư pháp để theo dõi.

1.2. Tổ chức lấy ý kiến, tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và thành phố theo chỉ đạo của UBND thành phố, quận, huyện hoặc theo yêu cầu của Sở Tư pháp:                                                                                03 điểm
1.3. Đảm bảo về mặt pháp lý các ý kiến tư vấn giải quyết các vụ việc cụ thể theo yêu cầu của UBND quận, huyện và đề nghị của các phòng ban chuyên môn             04 điểm
1.4. Tham gia tổ chức thực hiện các quyết định hành chính                                 01 điểm
1.5. Tham mưu cho UBND quận, huyện đề xuất những vấn đề cần thể chế hóa bằng văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố:                                                    01 điểm

Đề xuất được UBND thành phố chấp thuận (có văn bản được đưa vào Chương trình lập quy hàng năm hoặc được UBND thành phố ban hành trong năm).
2 Điểm trừ

2.1. Nội dung văn bản được giao soạn thảo hoặc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật không đúng pháp luật về nội dung văn bản, thẩm quyền ban hành: 
- 01 điểm/văn bản
2.2. Không tổ chức việc lấy ý kiến, tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và thành phố theo chỉ đạo của UBND thành phố, quận, huyện hoặc theo yêu cầu của Sở Tư pháp:                                          - 0,5 điểm/văn bản
2.3. Không đảm bảo về mặt pháp lý các ý kiến tư vấn cho UBND quận, huyện, phòng, ban:






                                - 01 điểm/loại việc                                   
Mục 2
 CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN
1. Điểm chuẩn: 10 điểm

1.1. Rà soát và báo cáo tình hình ban hành văn bản của UBND quận, huyện trong năm qua:                          




                                                  04 điểm

a) Nếu chỉ có danh mục văn bản mà không có báo cáo thì không được tính điểm.

b) Nếu chỉ có báo cáo mà không lập danh mục thì chỉ được tính ½ số điểm.

1.2. Thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND phường, xã, thị trấn ban hành (có sổ sách theo dõi việc thực hiện):                    2,5 điểm                        

1.3. Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận, huyện ban hành (có sổ sách theo dõi việc thực hiện):                                                     2,5 điểm    
1.4. Báo cáo công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản theo Chỉ thị 32 của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm tra văn bản:




     01 điểm
2. Điểm trừ:

2.1. Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND quận- huyện, phường-xã-thị trấn ban hành có sai sót về nội dung, thẩm quyền ban hành nhưng qua thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật hàng năm không phát hiện:   
                                                                                     
       - 0,2 điểm/văn bản
2.2. Không báo cáo UBND quận, huyện những trường hợp mà cơ quan ban hành văn bản không xử lý văn bản sai trái khi hết hạn yêu cầu tự kiểm tra, xử lý của Trưởng phòng Tư pháp:       






         - 0,2 điểm/văn bản
2.3. Không có sổ theo dõi công tác kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định:                                                                                                - 0,2 điểm/sổ   
2.4.Không báo cáo tình hình sọan thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản 06 tháng, cả năm:                                                                                    - 0,2 điểm/báo cáo         


Mục 3
 CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1. Điểm chuẩn: 15 điểm.
1.1. Tham mưu ban hành Kế hoạch PBGDPL 
                                                 01  điểm
- Kế hoạch năm về phổ biến, giáo dục pháp luật phải được ban hành trong quý I hàng năm

 


- Không tính điểm đối với kế hoạch chưa được ban hành chính thức hoặc chỉ nêu trong phần phương hướng, kế hoạch công tác trong báo cáo tổng kết năm của đơn vị.

 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận, huyện:               
                                                                                   02 điểm 
Trong năm phải có đầy đủ 4 báo cáo: quý 1; quý 2 ( hoặc 6 tháng đầu năm) quý 3 và báo cáo năm;  mỗi báo cáo được tính 0,5 điểm. 

Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật phải được gửi cho Thường trực HĐPHTP (Phòng Tuyên truyền) trước ngày 25 các tháng cuối quý, báo cáo 6 tháng trước ngày 25/6, báo cáo tổng kết năm trước ngày 25/12).

1.3. Phối hợp, tổ chức triển khai tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật cho các đối tượng





                                                  02 điểm

Trên cơ sở quy định của Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm của Ủy ban nhân dân thành phố, các quận huyện tổ chức triển khai từ 08 cuộc trở xuống được tính 01 điểm, từ 09-12 cuộc tính 1,5 điểm, từ 13 cuộc trở lên tính 02 điểm. Các cuộc triển khai văn bản luật phải có kế hoạch, có danh sách người dự và chỉ tính các buổi tổ chức triển khai văn bản luật ở cấp quận, huyện.
1.4. Tham mưu cho HĐPH quận, huyện tổ chức kiểm tra hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan đơn vị hoặc các phường, xã, thị trấn trong năm:                               02 điểm
Việc tổ chức kiểm tra phải có kế hoạch của Hội đồng, có biên bản kiểm tra đơn vị. Số đơn vị được kiểm tra ít nhất là 6 đơn vị trở lên thì được tính 02 điểm; nếu kiểm tra dưới 6 đơn vị thì được tính 01 điểm.
1.5. Quản lý, sử dụng phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật quận huyện:

                                                                                              01 điểm     
Trong năm nếu huy động được dưới 70% báo cáo viên đi báo cáo cho các đơn vị thì được tính 0,5 điểm,  từ 70% đến 100% báo cáo viên hoạt động thì tính 01 điểm. Việc đi báo cáo pháp luật của báo cáo viên phải được thể hiện trong kế hoạch, sổ quản lý hoặc xác nhận của đơn vị mời báo cáo.

1.6. Công tác quản lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với các hoạt động của đội ngũ hòa giải ở cơ sở : 


        

                                                  02 điểm
a) Có kế hoạch và có tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho hòa giải viên (có danh sách người tham dự). Việc tập huấn có thể tổ chức tập trung ở quận, huyện hoặc tại phường, xã: 01 điểm. 

b) Hàng tháng, năm có báo cáo về công tác hòa giải ở cơ sở: 01 điểm.

1.7. Tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng nhân dân:             02 điểm

a) Tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật tại quận huyện.

Mỗi hội thi được tính 0,5 điểm và tối đa không quá 1,5 điểm

Chỉ tính điểm các hội thi do cấp quận, huyện tổ chức (do Hội đồng PHCTPBGDPL hoặc Phòng Tư pháp tự tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác tổ chức). Hội thi phải có kế hoạch, đề thi, đáp án riêng. Một nội dung thi mà có cùng đề thi, đáp án, được tổ chức ở nhiều phường, xã khác nhau cũng chỉ tính điểm cho một hội thi.

Việc phối hợp được hiểu là do Hội đồng phối hợp hoặc phòng Tư pháp chủ trì lập Kế hoạch, đề thi, đáp án; trường hợp thành viên của phòng Tư pháp phối hợp với đơn vị khác với vai trò là Ban giám khảo của hội thi thì chỉ được tính 50% số điểm.

b) Tham gia đầy đủ các hội thi do Sở Tư pháp hoặc Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức:                                                  0,5 điểm
Ở mục này nếu quận huyện nào có tham gia đầy đủ thì tính 0,5 điểm; nếu chỉ tham gia một số hội thi thì tính 0,1 điểm/hội thi (không quá 0,5 điểm), không tham gia thì không có điểm.
1.8. Tổ chức các hội thảo chuyên đề về pháp luật

                           01 điểm 
Chỉ tính điểm những hội thảo do Hội đồng PHCTPBGDPL hoặc phòng Tư pháp quận, huyện chủ trì lập Kế hoạch và có nội dung liên quan đến các quy định của pháp luật. Không tính điểm những cuộc hội thảo do các đơn vị khác tổ chức mà Phòng Tư pháp được mời tham dự.

1.9. Phối hợp đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường:                                          01 điểm
Có kế hoạch phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo hoặc các trường trên địa bàn quận, huyện, tổ chức  bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên các cấp được tính 0,5  điểm và cho học sinh các cấp được tính  0,5 điểm (không phụ thuộc vào số cuộc và nội dung phổ biến) Không tính điểm cho trường hợp chỉ gửi tài liệu cho Phòng giáo dục hoặc cho các trường.

1.10. Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền:
                                                 01 điểm
Trong năm phòng Tư pháp chủ động biên tập các loại tài liệu tuyên truyền gồm hỏi đáp pháp luật, tờ gấp tuyên truyền, có in và phát hành đến nhân dân từ 3 loại tài liệu  trở lên.

2. Điểm trừ:

2.1. Gởi báo cáo quý về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trễ:
 - 0,2 điểm/báo cáo
2.2. Tủ sách pháp luật có dưới 60 đầu sách hoặc hàng năm không được bổ sung mới từ 5 đầu sách trở lên: 

                                                                                - 0,5 điểm

2.3. Tủ sách pháp luật không có danh mục đầu sách, sổ đăng ký mượn trả sách: 











   -0,5 điểm

Mục 4
 CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
1. Điểm chuẩn: 10 điểm

1.1. Vận động, giới thiệu người có đủ điều kiện theo quy định tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý, phải có ít nhất 80% số phường, xã trong quận, huyện có điểm đăng ký hoạt động trợ giúp pháp lý của cộng tác viên:                                         01 điểm                                                                                               

1.2. Duy trì chế độ họp Cộng tác viên hàng quý (có mời Trung tâm TGPL tham gia, có biên bản họp, danh sách Cộng tác viên tham gia):                                                01 điểm                                                                                 

1.3. Thành lập Tổ Cộng tác viên, có nội quy, có bảng phân công trực, niêm yết quy định về quyền và nghĩa vụ của người được Trợ giúp pháp lý. 
                           01 điểm              

1.4. Xây dựng Kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động hàng năm (gửi đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý trước ngày 30/4)





                01 điểm
1.5. Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý do cộng tác viên có đăng ký địa điểm hoạt động tại địa bàn quận, huyện thực hiện đã được Trung tâm kiểm tra công nhận đạt từ 200 vụ việc trở lên:                                                                                                            02 điểm
Nếu thực hiện được từ 100 đến dưới 200 vụ việc thì được tính 01 điểm.                                                                                                1.6. Hàng năm, tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho cộng tác viên tối thiểu 02 lần/năm và đảm bảo 70%/tổng số cộng tác viên tham dự:   02 điểm  
Nếu số Cộng tác viên tham dự dưới 70% thì chỉ được tính 01 điểm.

1.7. Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch của Phòng Tư pháp đề ra :                                                                                     01 điểm                                                                                                                                                                                                                                         
1.8. Thực hiện đúng chế độ báo cáo hàng quý, năm về công tác trợ giúp pháp lý về Trung tâm TGPL trước ngày 30 tháng cuối quý:                                                  01 điểm                                                                                

2. Điểm trừ:

2.1. Không có Kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động hàng năm :                         - 01 điểm  
2.2 Có Kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động hàng năm nhưng thực hiện không đúng yêu cầu (mục đích, đối tượng, nội dung) đặt ra hoặc gửi Kế hoạch đến sau 30/4:   -0,5 điểm 
2.3. Báo cáo trễ kết quả công tác Trợ giúp pháp lý hàng quý, năm:    - 0,5 điểm/báo cáo
2.4. Không duy trì được số lần tối thiểu họp cộng tác viên hàng quý :      - 0,5 điểm/quý

Mục 5

 CÔNG TÁC HỘ TỊCH
1. Điểm chuẩn: 20 điểm

1.1. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với UBND phường, xã:




          

                                       07 điểm      
Cụ thể:

a) Thực hiện kiểm tra về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch 01lần/năm tại tất cả phường, xã: 


  



                                       03 điểm      
Có thông báo trước lịch kiểm tra đối với các phường, xã để Sở cử cán bộ theo dõi, tham dự.  Sau khi kiểm tra có văn bản kết luận kiểm tra nêu rõ các mặt làm được, các sai sót, nêu cụ thể đơn vị có sai sót và biện pháp chỉ đạo điều chỉnh, khắc phục các sai sót (gửi phường, xã để rút kinh nghiệm và gửi cho Sở Tư pháp một bản để theo dõi).

b) Triển khai kịp thời các hướng dẫn về công tác hộ tịch của ngành thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ quý/lần đối với Tư pháp phường, xã và hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về nghiệp vụ công tác hộ tịch (lập sổ biên bản và ghi đầy đủ các nội dung hướng dẫn):  


                                                                        04 điểm      
1.2. Thu và nộp sổ bộ hộ tịch của phường, xã về Phòng Tư pháp. Sau khi phường xã sử dụng hết sổ thì khóa sổ và nộp sổ bộ về quận, huyện. Khi giao nộp, các Phòng Tư pháp phải  kiểm tra sổ trước khi nhận để đưa vào lưu trữ, nếu sổ bộ còn sai sót thì phải trả về để phường, xã chỉnh lý và nộp lại. Thời hạn giao nộp sổ bộ về Phòng Tư pháp là 30 ngày kể từ ngày kết hết sổ: 
                                                                                   03 điểm   
 
Nếu phường, xã giao nộp sổ bộ về Phòng Tư pháp và được chấp nhận sau 30 ngày kể từ ngày kết hết sổ chỉ được tính ½ sổ điểm         
         

                                   1.3. Bảo đảm công tác lưu trữ tại quận, huyện: có nơi lưu trữ ổn định, sổ bộ được sắp xếp, bảo quản tốt: 
 
                                                                                   02 điểm
1.4. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các yêu cầu về xác minh hộ tịch theo yêu cầu của Sở Tư pháp và các cơ quan khác:                                                                        03 điểm      1.5. Ghi chú đầy đủ các quyết định về thay đổi, cải chính hộ tịch trong sổ bộ hộ tịch do quận huyện, phường xã lưu trữ (căn cứ danh sách quyết định cải chính hộ tịch trong năm do Sở Tư pháp gởi cho quận, huyện và các cải chính hộ tịch do quận, huyện, phường, xã ban hành):
                                                                                   03 điểm   
1.6. Triển khai thực hiện chương trình vi tính trong công tác hộ tịch theo tiến độ kế hoạch triển khai của Sở:






                02 điểm
2. Điểm trừ:

2.1. Chỉ đạo, hướng dẫn sai về nghiệp vụ công tác hộ tịch cho phường, xã, thị trấn (thể hiện qua các văn bản, chỉ đạo triển khai công tác, các sổ họp giao ban định kỳ): 










   - 0,5 điểm/trường hợp
2.2. Trường hợp phường, xã, thị trấn giải quyết sai về nghiệp vụ công tác hộ tịch, qua kiểm tra định kỳ của Phòng Tư pháp quận, huyện, phường, xã không phát hiện được hoặc có phát hiện nhưng đến thời điểm kiểm tra vẫn chưa sửa chữa sai sót (chỉ tính trong năm thi đua):

          



              - 0,5 điểm/trường hợp
2.3. Qua kiểm tra công tác hộ tịch định kỳ đối với phường, xã, phát hiện hộ tịch phường, xã để thất lạc sổ bộ hộ tịch nhưng không chỉ đạo biện pháp khắc phục, sửa chữa và đến thời điểm kiểm tra thi đua sai sót này vẫn không khắc phục được:


                                                                                            - 2 điểm/sổ

2.4. Đối với các sai sót trong công tác đăng ký hộ tịch của phường, xã:
a) Các sai sót về ghi chép sổ bộ hộ tịch như ghi bìa sổ, mở sổ, kết sổ, không tuân thủ đúng các hướng dẫn sử dụng đối với từng loại sổ (được in ở trang đầu tiên của từng loại sổ):

                                                                        - 0,2 điểm/loại sai sót
 
b) Không ghi đầy đủ các cột mục trong sổ bộ:
                - 0,3 điểm/loại sai sót
c) Trường hợp sổ đăng ký kết hôn thiếu chữ ký của vợ chồng hoặc của 1 bên :



                                                             - 0,3 điểm/loại sai sót
d) Qua việc giải quyết các yêu cầu về cải chính, thay đổi hộ tịch phát hiện có các trường hợp cấp chứng thư hộ tịch hoặc ghi sổ bộ hộ tịch có sai sót do lỗi chủ quan của cán bộ hộ tịch:




              - 0,2 điểm/trường hợp sai sót
2.5 Thống kê hộ tịch 6 tháng và cả năm:


a) Gởi trễ báo cáo thống kê hộ tịch (quá 05 ngày làm việc):   -  0,2 điểm/báo cáo


b) Không gửi báo cáo thống kê hộ tịch :

                      - 01 điểm/báo cáo
Mục 6
 CÔNG TÁC CHỨNG THỰC VÀ QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ, 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT
1. Điểm chuẩn: 20 điểm

1.1. Thực hiện đúng trình tự, thủ tục chứng thực:


                05 điểm

Cụ thể :
a) Bản sao giấy tờ:
                                



                2,5 điểm
b) Chữ ký của cá nhân:

                                                            2,5 điểm
1.2. Giúp UBND quận, huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý:               05 điểm   
a) Hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động chứng thực của UBND phường, xã:      02 điểm     
b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác chứng thực của UBND phường, xã:
    




  
   
                            02 điểm

Phải có biên bản báo cáo kết quả kiểm tra, chỉ đạo chấn chỉnh các sai sót. Nếu có kiểm tra nhưng không có báo cáo kiểm tra chỉ được tính ½ số điểm.

c) Tổng hợp tình hình và thống kê số liệu chứng thực 6 tháng và cả năm:

01 điểm (0,5 điểm/báo cáo)

1.3. Lập và ghi chép đầy đủ các loại sổ chứng thực:                                             02 điểm


Việc lập sổ, ghi chép, mở sổ, kết sổ, đóng dấu giáp lai phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Về hình thức: có thể sử dụng sổ in từ máy vi tính, tự lập sổ, sổ mua nhưng phải đúng mẫu.

1.4. Thực hiện chế độ lưu trữ hồ sơ chứng thực:

        
                          1,5 điểm

1.5. Thực hiện việc thu lệ phí chứng thực và các chi phí khác:                           1,5 điểm

1.6. Tổ chức phối hợp với Sở Tư pháp, các ban ngành liên quan kiểm tra hoặc chỉ đạo phường, xã kiểm tra, rà soát, phát hiện các cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư hoặc hoạt động dịch vụ pháp lý bất hợp pháp (phải có Kế hoạch, biên bản kiểm tra; nếu chỉ đạo phường xã kiểm tra phải có văn bản và tổng hợp kết quả báo cáo về Sở theo Kế hoạch phối hợp quản lý và kiểm tra đối với hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Công văn số 528/STP-BTTP ngày 25/02/2008 của Sở Tư pháp):                                                                                                   02 điểm

1.7 Có sổ ghi chép và cập nhật đầy đủ nội dung hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn quận, huyện theo hướng dẫn của Sở Tư pháp :                      01 điểm   
1.8. Vận dụng quy định hiện hành, phối hợp với các ngành liên quan đề xuất biện pháp xử lý vi phạm của tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm Tư vấn pháp luật:   
                                                                                                          02 điểm

2/ Điểm trừ:

2.1.  Không niêm yết các quy định pháp luật về công chứng, chứng thực; khiếu nại, tố cáo; mức thu lệ phí chứng thực: 
                                                                    - 0,2 điểm
2.2. Không bảo đảm đúng quy định pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nội dung, hình thức văn bản việc chứng thực:

a) Bản sao giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ:
                           - 0,5 điểm/loại sai sót
b) Chứng thực chữ ký:

  
 
                - 0,5 điểm/loại sai sót

c) Hợp đồng giao dịch động sản:

                           - 0,3 điểm/loại sai sót

d) Văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản:








                - 0,3 điểm/loại sai sót
2.3. Hướng dẫn, chỉ đạo không phù hợp quy định pháp luật đối với hoạt động chứng thực của UBND phường, xã:

                                     - 0,5 điểm/trường hợp 
2.4. Không bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác chứng thực theo đúng quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo:                        -0,5 điểm/trường hợp
2..5. Về tổng hợp tình hình, thống kê số liệu về chứng thực để báo cáo Sở Tư pháp theo định kỳ 6 tháng và hàng năm:

a) Gửi trễ báo cáo sau 5 ngày theo quy định:
   
          - 0,2 điểm/báo cáo

b) Nội dung, hình thức báo cáo không đúng quy định:            - 0,2 điểm/báo cáo

c) Không gửi báo cáo:




          - 0,5 điểm/báo cáo
2.6. Các sai sót về chế độ lưu trữ hồ sơ chứng thực:

a) Không lưu văn bản chứng thực và hồ sơ chứng thực:     - 0,5 điểm/loại sai sót             
b) Lưu thiếu văn bản chứng thực và hồ sơ chứng thực:       - 0,2 điểm/loại sai sót   2.7. Quản lý không chặt chẽ, để sót tổ chức hành nghề luật sư vi phạm Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn:                                                                  - 01 điểm/trường hợp

2.8. Không thực hiện báo cáo kết quả công tác quản lý hành nghề luật sư và tư vấn pháp luật:  





     
                                 -0,5 điểm/báo cáo

2.9 Sai sót về sổ ghi chép và cập nhật không đầy đủ nội dung hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư:                                                                                    -0,5 điểm/sai sót
Mục 7

 CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH, TỔNG HỢP BÁO CÁO
1. Điểm chuẩn : 10 điểm
1.1. Củng cố và kiện toàn cán bộ làm công tác tư pháp tại Phòng và phường, xã; ổn định về nhân sự, cán bộ đủ tiêu chuẩn về trình độ, nghiệp vụ theo quy định:      02 điểm

a) Xây dựng cán bộ tư pháp phường, xã có trình độ trung cấp pháp lý hoặc trung cấp Quản lý hành chính nhà nước:         

                                                  01 điểm

b) Xây dựng cán bộ, công chức Phòng Tư pháp có trình độ Đại học hoặc tương đương, chuyên ngành : Luật, Quản lý hành chính nhà nước:                                01 điểm


Được tính cả số người đang trong quá trình học tập hoặc được bồi dưỡng theo trình độ quy định và phải đạt 50% cán bộ chuyên trách Tư pháp hộ tịch phường, xã và 80% cán bộ, công chức Phòng Tư pháp có trình độ theo quy định thì mới tính điểm.

1.2. Giúp UBND quận, huyện trong công tác quản lý nhà nước đối với công tác thi hành án, phối hợp với các ngành, UBND phường, xã tổ chức việc thi hành án:
                                  03 điểm

a) Tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự quận-huyện:












      0,5điểm


b) Tham gia chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế các vụ án có huy động lực lượng tại địa phương có hiệu quả :






                  01điểm


c) Tham mưu cho UBND quận-huyện hoặc chủ động phối hợp với cơ quan thi hành án chỉ đạo, đôn đốc UBND xã, phương thực hiện việc thi hành án có giá trị không quá 500.000 đồng (có công văn đề xuất UBND quận-huyện; có kế hoạch hoặc biên bản làm việc với Thi hành án dân sự quận-huyện và UBND xã phường nơi triển khai thực hiện việc Thi hành án) :





                            1,5điểm
1.3. Bảo đảm chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đúng thời gian, bảo đảm chất lượng theo quy định, thực hiện đầy đủ các báo cáo tổng hợp:                                        03 điểm
1.4. Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Sở Tư pháp tổ chức:
       
                02 điểm
2. Điểm trừ:

2.1. Phòng Tư pháp có cán bộ bị kỷ luật liên quan đến nhiệm vụ, chức năng của ngành (có quyết định):

a) Khiển trách: 




               - 03 điểm/trường hợp

b) Cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc 
- 05 điểm/trường hợp và không xét các hình thức khen thưởng

Trường hợp đơn vị tự phát hiện, báo cáo kịp thời, bảo đảm đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt công tác chuyên môn sẽ được Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Tư pháp xem xét cụ thể.

2.2. Báo cáo công tác tháng (nộp về Sở trước ngày 20 hàng tháng):


a) Nộp trễ:

       
     



          - 0,2 điểm/báo cáo

b) Không nộp báo cáo:




          - 0,5 điểm/báo cáo

2.3. Báo cáo công tác quý (1,3), 6 tháng hoặc các báo cáo khác theo yêu cầu đột xuất của Sở Tư pháp:

a) Nộp trễ:



       
   
                     - 0,5 điểm/báo cáo
b) Không có bảng tổng hợp số liệu (báo cáo quý, 6 tháng)      - 0,5 điểm/báo cáo
c) Không nộp báo cáo:


            
           - 01 điểm/báo cáo
2.4. Nộp trễ báo cáo chấm điểm thi đua:


                                    - 02 điểm

Đến ngày 10/10 hàng năm, đơn vị nào chưa có báo cáo chấm điểm thi đua xem như không tham gia thi đua và không được xét thi đua. 

2.5. Vắng họp giao ban, họp chuyên đề không có lý do:
         - 01 điểm/cuộc họp

2.6. Trưởng hoặc phó phòng Tư pháp vắng họp giao ban Sở trên 03 lần/năm:     

              - 01 điểm

2.7. Vắng họp kiểm tra thi đua:
                                                             - 01điểm/buổi
Phần III
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Phòng Tư pháp quận, huyện có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định này đến tất cả các Ban Tư pháp phường, xã và cán bộ công chức thuộc quyền quản lý.

2. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng các phòng nghiệp vụ Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chuẩn thi đua của các Phòng Tư pháp quận, huyện đối với các lĩnh vực công tác mà đơn vị được phân công phụ trách.
3. Những quy định về chấm điểm và bình xét thi đua đối với công tác Tư pháp quận huyện được áp dụng thực hiện từ đầu năm thi đua để làm cơ sở kiểm tra và đánh giá phong trào thi đua của ngành Tư pháp thành phố./.





    SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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